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1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm và gói thầu
a) Tên gói thầu: Mua sắm vật chất trang bị phúc lợi năm 2025.
b) Nguồn vốn: Ngân sách QPTX năm 2025.
c) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng.
d) Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.
e) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2025. 
f) Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
g) Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:  
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bộ chén sứ cao cấp Minh Long
	Chất liệu sứ trắng cao cấp, nung ≥ 1.200°C, men bóng, họa tiết in hoa văn bền màu; gồm 1 ấm, 6 chén, đĩa kê; chịu nhiệt tốt, không nứt, không bong men; đạt tiêu chuẩn TCVN 5433:2006.

	2
	Bàn làm việc Hòa Phát HP 140 M24
	Kích thước: W1400×D700×H750 mm; mặt bàn gỗ MFC phủ Melamine chống xước, chống ẩm; chân thép sơn tĩnh điện; màu ghi hoặc vân gỗ sáng; đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

	3
	Bàn làm việc Hòa Phát DT1890 H6
	Kích thước: W1800×D900×H760 mm; mặt bàn gỗ veneer, sơn PU bóng; có yếm trang trí, chân hộp; màu nâu cánh gián hoặc đỏ đậm; phụ kiện đồng bộ.

	4
	Ghế làm việc Hòa Phát GH05
	Ghế xoay lưng trung, bọc nỉ hoặc simili; khung thép sơn tĩnh điện; chân nhựa 5 sao, có bánh xe di chuyển; piston điều chỉnh độ cao; xoay 360°.

	5
	Ghế làm việc Hòa Phát GL315
	Ghế xoay lưng lưới, khung thép mạ; chân nhôm 5 sao; piston thủy lực; tay cố định; bánh xe di chuyển; điều chỉnh độ ngả tựa lưng; tải trọng ≥ 120 kg.

	6
	Tủ tài liệu Hòa Phát HP 1960-3BK
	Kích thước: W800×D400×H1960 mm; gỗ MFC phủ Melamine; 3 buồng, 2 khoang kính, 1 khoang gỗ; màu ghi sáng hoặc vân gỗ tự nhiên; tay nắm inox; bản lề thép.

	7
	Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K3CK
	Kích thước: W915×D450×H1830 mm; thép sơn tĩnh điện; 3 khoang kính, 1 ngăn khóa; màu ghi sáng; chân điều chỉnh cân bằng; chịu tải ≥ 30 kg/ngăn.

	8
	Quạt treo tường Phong lan
	Công suất 45 – 65 W; điện áp 220 V/50 Hz; 3 tốc độ gió; cánh quạt nhựa đường kính ≥ 40 cm; dây kéo điều chỉnh; đạt tiêu chuẩn TCVN 7826:2015.

	9
	Quạt trần
	Công suất 65 – 85 W; điện áp 220 V/50 Hz; 3–5 cánh hợp kim hoặc nhựa ABS; sải cánh ≥ 1400 mm; có điều khiển dây kéo hoặc hộp số; đạt tiêu chuẩn TCVN 7826:2015.

	10
	Phích điện Korea kinh 3,5L
	Dung tích 3,5 L; vỏ inox hoặc nhựa chịu nhiệt; công suất 700–800 W; chức năng đun sôi – giữ ấm – rót tự động; hệ thống ngắt điện an toàn; đạt chuẩn IEC 60335.

	11
	Phích nước RĐ
	Dung tích 1 – 2 L; ruột thủy tinh cách nhiệt, vỏ inox hoặc nhựa; giữ nhiệt ≥ 6 giờ; nắp xoáy kín; đạt tiêu chuẩn TCVN 5699-2-15:2013.

	12
	Phích điện Panasonic 3,5L
	[bookmark: _GoBack]Dung tích 3,5 L; vỏ thép không gỉ, ruột chống dính; công suất 700 W; tự ngắt khi sôi; giữ ấm tự động; hiển thị mực nước; đạt tiêu chuẩn JIS/IEC.



